
SỞ Y TẾ TỈNH ĐĂK NÔNG 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CƯ JÚT 

   

Số:         /TTYT-ĐDTTGDSK 
Về việc đăng tải danh sách người hành nghề  

khám bệnh, chữa bệnh đợt I năm 2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cư Jút, ngày 05 tháng 05 năm 2025 

 

Kính gửi: - Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông. 

 

Căn cứ Quyết định số 3618/QĐ-BHXH ngày 12/12/2022 của Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam về việc ban hành quy trình giám định bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Công văn số 2947/ SYT-NVYD ngày 30/10/2023 của Sở Y tế tỉnh 

Đắk Nông về việc đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề khám, chữa bệnh 

của các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; 

Để thực hiện tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh và đảm bảo công tác thanh 

quyết toán Bảo hiểm y tế, Trung tâm Y tế huyện Cư Jút kính trình Sở Y tế tỉnh 

Đắk Nông; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông xem xét, đăng tải danh 

sách người hành nghề khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Cư Jút đợt I năm 

2025 (có danh sách đính kèm). 

Đơn vị xin chân thành cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BHXH huyện Cư Jút; 

- Ban Giám đốc; 

- Các khoa, phòng, TYT; 

- Lưu: VT, ĐDTTGDSK. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Bá Toản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH   

 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CƯ JÚT ĐỢT I NĂM 2025 
(Kèm theo Công văn số      /CV- ĐD&TTGDSK ngày 05/5/2025 của Trung tâm Y tế huyện Cư Jut) 

            

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Cư Jút     

2. Địa chỉ: TDP 3 thị trấn eatling huyện Cư Jút tỉnh Đăk Nông     

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 24/24 giờ     

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:     

S 

tt 

Họ và tên 

người hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 
(ghi cụ thể thời gian 

làm việc) 

Vị trí chuyên môn 
(ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm) 

I Danh sách hành nghề tại Trung tâm Y tế huyện Cư Jút 

1 Phạm Bá Toản 
0000626/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ. 

07h00 đến 17h00 

thứ 2,3,4,5,6. 

Thạc sỹ YTCC - Phó giám đốc (Phụ 

trách công tác dự phòng và dân số; tăng 

cường hỗ trợ công tác truyền thông, giáo 

dực sức khoẻ) 

2 Lê Thị Thơm 
0000630/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ. 
Phục hồi chức năng cơ bản  

07h00 đến 17h00 

thứ 2,3,4,5,6. 

Cử nhân điều dưỡng –  Phó phụ trách 

Phòng KHVN (tăng cường thực hiện các 

dịch vụ kỹ thuật Phục hồi chức năng cơ bản 

tại khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức 

năng) 

3 Nguyễn Thị Khuyên 
0000962/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ. 

07h00 đến 17h00 

thứ 2,3,4,5,6. 

Cử nhân điều dưỡng – Nhân viên phòng 

Điều dưỡng - TTGDSK (Đăng ký, hướng 

dẫn người bệnh tại bộ phận CSKH; tăng 

cường giờ cao điểm xuống phụ bác sĩ 

khám bệnh tại khoa Khám-CC-LCK) 

4 Ngô Thị Thu Hằng 
0000793/ĐNO-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân trước trong và 

sau gây mê hồi sức 

07h00 đến 17h00 

thứ 2,3,4,5,6. 

Cao đẳng điều dưỡng - Nhân viên phòng 

Điều dưỡng - TTGDSK(Đăng ký, hướng 

dẫn người bệnh tại bộ phận CSKH; tăng 

cường giờ cao điểm xuống phụ bác sĩ 

khám bệnh tại khoa Khám-CC-LCK) 



5 
Trần Thị Minh 

Quyên 

000125/ĐNO-

CCHN 

Khám, điều trị bệnh nội khoa, lao, 

HIV 

07h00 đến 17h00 

thứ 2,3,4,5,6. 

Bác sỹ -  Phó khoa KSBT và 

HIV/AIDS(tăng cường giờ cao điểm 

xuống khám, điều trị bệnh tại khoa 

Khám-CC-LCK) 

6 Phạm Thị Aí Nhi 
000214/ĐNO-

GPHN 
Xét nghiệm y học 

07h00 đến 17h00 

thứ 2,3,4,5,6. 

Cử nhân xét nghiệm - Nhân viên khoa 

Xét nghiệm - CĐHA  

7 Nguyễn Thế Hiệp 
003543/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

KCB chuyên khoa Răng Hàm Mặt  

07h00 đến 17h00 

thứ 2,3,4,5,6. 

Bác sỹ - Nhân viên Khoa Khám- Cấp 

Cứu - Liên chuyên khoa 

8 
Nguyễn Thị Ngọc 

Tú  

000303/ĐNO-

GPHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ. 

07h00 đến 17h00 

thứ 2,3,4,5,6. 

Cao đẳng Điều dưỡng - Nhân viên khoa 

khám Cấp cứu - LCK 

9 H' Báo  Knul 
000129/ĐNO-

GPHN 
Y khoa (khám, chữa bệnh đa khoa) 

07h00 đến 17h00 

thứ 2,3,4,5,6. 

Bác sỹ y khoa - Nhân viên Khoa Nội - 

Nhi - Nhiễm 

10 Trần Thị Thủy 
003344/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ 

truyền, chuyên khoa Phục hồi chức 

năng. 

07h00 đến 17h00 

thứ 2,3,4,5,6. 

Bác sỹ CK I YHCT - Nhân viên Khoa 

YHCT& PHCN 

11 Dương Kiều Giang   
002929/ĐNO-

CCHN  
Khám, điều trị bệnh đa khoa 

07h00 đến 17h00 

thứ 2,3,4,5,6. 

Bác sỹ - Nhân viên Trạm Y tế thị trấn 

Eatling 

12 Nguyễn Thị Hải Yến 
002845/ĐNO - 

CCHN 

Quy định tại điều 5 Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 

07h00 đến 17h00 

thứ 2,3,4,5,6. 

CN Điều dưỡng - Nhân viên Trạm Y tế 

thị trấn Eatling 

13 Vũ Thị Thương 
002873/ĐNO - 

CCHN 

Quy định tại điều 5 Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 

07h00 đến 17h00 

thứ 2,3,4,5,6. 

CN Điều Dưỡng - Nhân viên Trạm Y tế 

thị trấn Eatling 

14 
Nguyễn Đất Quỳnh 

Anh 

003623/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại điều 8 Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ  

07h00 đến 17h00 

thứ 2,3,4,5,6. 

Cử nhân điều dưỡng sản phụ khoa - Nhân 

viên Trạm Y tế xã Tâm Thắng 

15 Đinh Thị Hiếu 
 1069/CCHND-

SYT-ĐNO  
Cơ sở bán lẻ thuốc 

07h00 đến 17h00 

thứ 2,3,4,5,6. 

Dược sỹ trung cấp (Cử nhân YTCC) - 

Nhân Viên Phòng Điều dưỡng - 

TTGDSK(Đăng ký, hướng dẫn người 

bệnh tại bộ phận CSKH) 

16 Lò Thị Chiếu 
002300/ĐNO-

CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 

07h00 đến 17h00 

thứ 2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng cao đẳng - Nhân viên Trạm 

Y tế xã Ea Pô 



17 Phan Thị Phượng 
001375/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 

07h00 đến 17h00 

thứ 2,3,4,5,6. 

Cao đẳng điều dưỡng – Nhân viên Trạm 

Y tế xã Trúc Sơn  

18 
Đoàn Thị Phương 

Thảo 

609/CCHN-D-

SYT-ĐNO 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

07h00 đến 17h00 

thứ 2,3,4,5,6. 

Cao đẳng Dược - Nhân viên Trạm Y tế xã 

Trúc Sơn 

19 Nông Thị Lụa 
000221/ĐNO-

GPHN 
Y khoa (khám, chữa bệnh đa khoa) 

07h00 đến 17h00 

thứ 2,3,4,5,6. 

Bác sỹ - Nhân viên Nhân viên Trạm Y tế 

xã Đăk Wil 

20 Trần Thị Hằng 
003365/ĐNO-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV này 27/05/2015 

07h00 đến 17h00 

thứ 2,3,4,5,6. 
Y sỹ - Nhân viên Trạm Y tế xã Ea Pô 

21 Y Thuyết 
001940/ĐNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

Chuyên khoa Nội TQ 

07h00 đến 17h00 

thứ 2,3,4,5,6. 

Bác sỹ CKI Nội tổng quát - Nhân viên 

Khoa Khám- Cấp Cứu - Liên chuyên 

khoa 

22 Mai Văn Trường 
0001377/ĐNO-

CCHN 

Tham gia khám, điều trị bệnh đa 

khoa, Nội khoa 

07h00 đến 17h00 

thứ 2,3,4,5,6. 
Bác sỹ - Trưởng trạm Y tế xã Đăk Drông 

II. Danh sách đăng ký người làm việc: 

STT Họ và tên 
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (*) 
Vị trí làm việc 

01 Hoàng Thị Mới Hộ lý 07h00 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6 Nhân viên phòng KHNV 

* Ghi chú: Ngoài thời gian làm việc đã thống kê ở trên, thời gian làm việc còn tính theo lịch trực, theo kế hoạch của Trung tâm Y tế huyện Cư Jút và các 

quy định khác. 
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